BÀI 2 : Tên em là… ( 6 tiết )
1. Mục tiêu :

- Luyện mẫu câu hỏi - trả lời về tên

· Câu hỏi: 

+ Con tên gì?

+ Cháu tên gì?

+ Bạn tên gì?

+ Em tên gì?

· Câu trả lời: 

+ Phản ứng chỉ vào mình

+ "Mạnh" hoặc "Con tên Thắng", "Cháu tên Vũ", "Tôi tên Phúc", "Em tên Khánh"

2. Chuẩn bị : 

- Thực hành trong giờ điiểm danh
- Hs phản ứng khi được gọi tên ở mọi nơi

3. Hoạt động dạy học :

	Tiết
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
   09/10/2020             

· Câu hỏi: 

+ Con tên gì?

· Câu trả lời: 

+ Phản ứng chỉ vào mình

+ "Mạnh" hoặc "Con tên”Mạnh"
	HĐ mở đâu : Cho hs quan sát ảnh 1 bạn đang chỉ tay vào ngực .

- Hỏi : “ Bạn đang làm gì? ”
HĐ trọng tâm:

HĐ 1 : Hướng dẫn hs cách trả lời mẫu câu hỏi
· Câu hỏi: 

+ Con tên gì?

· Câu trả lời: 

+ Phản ứng chỉ vào mình

+ "Mạnh" hoặc "Con tên Mạnh"

HĐ 2 Cho từng hs thực hành mẫu câu hỏi
HĐ 3 :Mỗi bạn tự giới thiệu tên
HĐ kết thúc: hát Vui đến trường
	- Quan sát ảnh
- trả lời

- 1 Hs làm mẫu, quan sát bạn

- Trả lời mẫu câu
- hs đứng lên trả lời câu hỏi
- Tự giới thiệu tên mình trước lớp

	Tiết 2   
   12/10/2020                 

· Câu hỏi: 

+ Con tên gì?

· Câu trả lời: 

+ Phản ứng chỉ vào mình

+ "Mạnh" hoặc "Con tên Mạnh"
	HĐ mở đầu:  trò chơi: “bắn tên”.

HS phản ứng đúng khi gv gọi tên.
HĐ trọng tâm:

HĐ 1: Hướng dẫn hs cách trả lời mẫu câu hỏi

· Câu hỏi: 

+ Con tên gì?

· Câu trả lời: 

+ Phản ứng chỉ vào mình

+ "Mạnh” hoặc "Con tên Vũ"

HĐ 2: Thực hành.

HĐ 3: Trò chơi: “ai gọi em”.
HĐ trọng tâm: Nhận xét tuyên dương
	Tham gia.

Quan sát và thực hiện.

- Cả lớp tham gia.

- Tham gia.

	  Tiết 3
14/10/2020
- Câu hỏi: 

+ Con tên gì?

+ Em tên gì?

- Câu trả lời: 

+ Phản ứng chỉ vào mình

+ "Phúc" hoặc "Con tên Phúc", "Em tên Thắng"
	HĐ mở đầu: trò chơi: “bắn tên”.

 HS biết đứng lên hoặc nhìn gv khi được gọi tên.
HĐ trọng tâm:

HĐ 1: đàm thoại và nói mẫu câu và hướng dẫn HS trả lời câu hỏi:

+ con tên gì?

+ con tên…

HĐ 2: Luyện mẫu câu hỏi – trả lời câu hỏi về tên.

HĐ 3: Trò chơi: “ai nhanh hơn” 

- Gv gọi tên HS đứng lên.

- Gv chỉ và hỏi HS: con tên gì?

- HS nói nhanh: con tên... 
HĐ kết thúc: hát Em yêu trường em
	Tham gia.

Tham gia chơi.

Quan sát và trả lời câu hỏi.

Thực hiện.

Tham gia.



	Tiết 4

16/10/2020
- Câu hỏi: 
+ Cháu tên gì?

+ Em tên gì?

- Câu trả lời: 

+ Phản ứng chỉ vào mình

+ "Khánh" hoặc "Cháu tên Khánh", "Em tên Khánh

	HĐ mở đầu : Cho hs quan sát ảnh 1 bạn đang chỉ tay vào ngực .

- Hỏi : “ Bạn đang làm gì? ”
HĐ trọng tâm:

HĐ 1 : Luyện tập hs cách trả lời mẫu câu hỏi

· Câu hỏi: 

+ Cháu tên gì?

+ Em tên gì?

· Câu trả lời: 

+ Phản ứng chỉ vào mình

+ "Khánh" hoặc "em tên Khánh "cháu tên Khánh",
HĐ 2 Cho từng hs thực hành mẫu câu hỏi

HĐ 3 :Mỗi bạn tự giới thiệu tên
HĐ kết thúc: hát Lớp chúng mình
	- Quan sát ảnh

- trả lời

- Trả lời mẫu câu

- Thực hành.



	Tiết 5+6
19,21/10/2020
- Luyện mẫu câu hỏi - trả lời về tên

+ Biết nói tên của mình và chỉ vào thẻ tên
- Nhận biết tên của bạn
	HĐ mở đầu: Trò chơi: “bắn tên”.

- HS biết đứng lên hoặc nhìn gv khi được gọi tên
- Nhận biết tên của bạn
HĐ trọng tâm:

HĐ 1: Gv gắn thẻ tên học sinh lên bảng 

- Cho hs nhận biết tên của mình

- Hs phát âm tên của mình

HĐ 2 Đàm thoại và nói mẫu câu
* Câu hỏi:

- Bạn tên gì ?

- Em tên gì

* phản ứng trả lời:

- Biết nói tên của mình 

- Chỉ vào thẻ tên

HĐ 3: Trò chơi: “ai gọi em”.
HĐ kết thúc: Nhận xét tuyên dương
	- Chù ý nhận ra tên  của mình, và của bạn
- Nhận biết thẻ tên của mình

- Trả lời theo mẫu câu

- Cả lớp tham gia


